
PHỤ LỤC 02 A

THỐNG KÊ CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT DO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG, TRỰC THUỘC UBND TỈNH, UBND CẤP XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐƯỢC GIAO QUẢN
LÝ, SỬ DỤNG (ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT)

(Kèm theo Báo cáo số….     ngày......./8/2025 của UBDN xã Minh Long)

TT Tên cơ sở nhà, đất/ địa điểm

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn
vị được giao
làm chủ đầu
tư/ nhà đầu
tư/quản lý,

sử dụng

Diện tích
m2

Mục đích sử
dụng/ Chức

năng

Hình thức
giao

đất/trúng
đấu

giá/đấu
thầu

Đã có Văn bản giao đất, Giấy
chứng nhận/ chưa có giấy

chứng nhận quyền sử dụng
đất (ngày văn bản)

Thực hiện
nghĩa vụ tài
chính về sử

dụng đất
(chưa, đã

hoàn thành,
giá trị

đạt…/…)

Tình hình thực hiện
đầu tư xây dựng

Thuộc diện
phải sắp xếp
lại, xử lý nhà

đất/ thuộc
diện dôi dư do

sát nhập bộ
máy, cơ quan,

đơn vị…

Hiện
trạng

quản lý,
sử dụng

(hoặc
bán, cho
thuê lại)

Phương án
xử lý/ đề

xuất xử lý
đối với cơ

sở nhà, đất
dôi dư,

không sử
dụng

Đã Thanh
tra, kiểm
tra, kiểm
toán, điều
tra (nếu

có)

Đánh
giá nguy
cơ lãng
phí (nếu

có)Chưa
thực hiện

Đang
thực hiện

(khối
lượng đạt

…./. ...)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
B Cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
I Khối cơ quan hành chính nhà nước

1
Đất trụ sở Đảng ủy xã, thôn 3, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

ĐU xã Minh
Long

7.120 Đất xây dựng trụ
sở cơ quan

Nhà nước
 cấp AL 343164 Đã hoàn

thành
Đang sử

dụng

2
Diện tích khuôn viên đất UB
huyện,thôn 3, xã Minh Long, Quảng
Ngãi

HĐND-UBND
xã Minh Long

7.907 Đất xây dựng trụ
sở cơ quan

Nhà nước
 cấp Tờ bản đồ số 50

Đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

3
Đất làm nhà ở tập thể UBND huyện,
thôn 3, xã Minh Long, Quảng Ngãi

HĐND-UBND
xã Minh Long

200 Đất xây dựng trụ
sở cơ quan

Nhà nước
 cấp

Số thử 198, tờ bản đồ số 9;
QĐ BCKT số 1069/QĐ-UBND ngày

21/11/2011

Đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

4
Đất phòng Giáo dục, thôn 3, xã Minh
Long, Quảng Ngãi

Xã Minh
Long

875 Đất xây dựng trụ
sở cơ quan

Nhà nước
 cấp Số thửa 198, số bản đồ 9 Đã hoàn

thành
Đang sử

dụng

5
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp -
Giáo dục thường xuyên (cũ), thôn 2,
xã Minh Long, Quảng Ngãi

Xã Minh
Long

5.540 Đất xây dựng cơ sở
giáo dục và đào tạo

Nhà nước
 cấp

 QĐ số 1051/QĐ-UBND ngày
21/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

6
Phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện (Thôn 3, xã Minh Long,
Quảng Ngãi)

Xã Minh
Long

367,7 Đất xây dựng trụ
sở cơ quan

Nhà nước
 cấp

QĐ số 1554/QĐ-UBND ngày
17/10/2012 của UBND tỉnh; Biên bản

bàn giao tài sản ngày 06/11/2012

Đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

7
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã (Thôn
3, xã Minh Long, Quảng Ngãi)

UBMTTQVN
xã 1.167,0 Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp

Giấy CNQSDĐ số Q339761 vào sổ
số T00001/QSDĐ/4288/QĐ-UB, QĐ

số 4288/QĐ-UB ngày 13/9/2000, Giấy
CNQSDĐ số 010707 ngày 17/9/2003

Đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

8
Trụ sở làm việc UBND xã Long
Môn (cũ), thôn Làng Trê,  xã Minh
Long, Quảng Ngãi

Xã Minh
Long

11.163,2
Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp
Giấy CNQSDĐ số CT0 1694

cấp ngày 13/07/2012
Đã hoàn

thành
Đang sử

dụng
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9
Trụ sở làm việc ủy ban nhân dân xã
Thanh An (cũ), thôn Thượng Đố, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

Xã Minh
Long

2.208,2
Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp Giấy CNQSDĐ số: BE059648 Đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

10
Xây dựng nhà làm việc xã đội ( xã
thanh an cũ), thôn Thượng Đố, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

Xã Minh
Long

1.981,0
Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp Thửa 37 tờ bản đồ 26 Đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

11
Trụ sở  làm việc Công an xã Thanh
An (cũ) , thôn Thượng Đố, xã Minh
Long, Quảng Ngãi

Xã Minh
Long

847,7
Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp Thửa 32 tờ bản đồ 26 Đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

12
Trụ sở làm việc UBND xã Long
Hiệp ( cũ), xã Minh Long, Quảng
Ngãi

Xã Minh
Long

678,0
Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp

Giấy CNQSDĐ số: T-00011
QSDĐ/3063/QĐ-CT cấp ngày

12/11/2003

Đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

13
Ban chỉ huy quân sự xã xã Long
Hiệp ( cũ), xã Minh Long, Quảng
Ngãi

Xã Minh
Long

370,0
Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp
 Thửa 57,63,64 ; chưa thu hồi đất, tờ

bản đồ số 9
Đã hoàn

thành
Đang sử

dụng

14
Công an xã xã Long Hiệp ( cũ), xã
Minh Long, Quảng Ngãi

Xã Minh
Long

300,0
Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp Thửa 393, tờ bản đồ số 9
Đã hoàn

thành
Đang sử

dụng

15
BQLDA đầu tư xây dựng và Phát
triển quỹ đất huyện Minh Long

Xã Minh
Long

989,7
Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp Số thửa 245, tờ bản đồ số 9 Đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

II Khối đơn vị sự nghiệp

1 Trung tâm TTVHTT ( cũ)

Nhà thiếu nhi, thôn 1, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

Trung tâm
cung ứng

dịch vụ công
xã

2.002 Đất xây dựng cơ sở
văn hoá

Quyền sử dụng đất Quyền sử dụng đất
Nhà Thiếu nhi - Giấy CNQSDĐ số:
CQ 320288 vào sổ CT12084 ngày

19/01/2019

đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

Nhà thi đấu, Thôn 1, xã Minh Long,
Quảng Ngãi 4.585 Đất cơ sở thể dục -

thể thao
Số thửa 344, số bản đồ13; đã hoàn

thành
Đang sử

dụng

Trụ sở làm việc 2 (Đài Truyền thanh
cũ), thôn 3, xã Minh Long, Quảng
Ngãi

1.248 Đất xây dựng công
trình sự nghiệp

Quyền sử dụng đất Trụ làm việc 2 (
Đài Truyền thanh cũ) - Giấy

CNQSDĐ số: 010700 ngày 17/9/2003

đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

Trụ sở làm việc 1 ( phòng Văn hóa
thông tin cũ),  thôn 3, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

2.240 Đất xây dựng công
trình sự nghiệp

Quyền sử dụng đất (Phòng văn hóa
thông tin cũ) số 010702 cấp ngày

17/09/2003

đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

Trụ sở làm việc 3 (Đội chiếu bóng
cũ),  thôn 3, xã Minh Long, Quảng
Ngãi

113 Đất xây dựng công
trình sự nghiệp

Quyền sử dụng đất Trụ sở làm việc 3 (
Đội chiếu bóng cũ) - Giấy CNQSDĐ

số: 010700 ngày 17/9/2003

đã hoàn
thành

Không sử
dụng

Đất trụ sở làm việc TTDVNN (Trạm
BVTV cũ), thôn 3, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

338,4 Đất xây dựng công
trình sự nghiệp

QĐ số: 46/QĐ-UBND ngày
19/01/2009

đã hoàn
thành

Đang sử
dụng
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Đất nhà trưng bày sản phẩm, thôn 2,
xã Minh Long, Quảng Ngãi 362,5 Đất xây dựng công

trình sự nghiệp

QĐ giao đất số 1887/QĐ-UBND
ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh

Quảng Ngãi

đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

2 Trường Mầm non Ánh Dương

Trường Mầm non Ánh Dương  (
Cơ sở 1 Thôn 3, Xã Long Hiệp
cũ) Trường Mầm

non Ánh
Dương

1.176,0
Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo

Nhà nước
cấp

Giấy CNQSDĐ số
T00009/QSDD/627/QĐ-UBND

ngày 15/03/2022

đã hoàn
thành không Đang sử

dụng không

Trường Mầm non Ánh Dương  (
Cơ sở 2 Thôn 1, Xã Long Hiệp
cũ)

1588,4
Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo

Nhà nước
cấp

Giấy CNQSDĐ số CG 856161 vào
sổ cấp GCN: CT08765 ngày

03/02/2017

đã hoàn
thành không Đang sử

dụng không

3 Trường Mầm non Thanh An

Thôn Thượng Đố, xã Minh Long,
tỉnh Quảng Ngãi

Trường Mầm
non Thanh

An
3544,5

Đất xây dựng cơ
sở Giáo dục và

đào tạo

Nhà nước
cấp

Giấy CNQSDĐ
 số: CU960286 vào sổ CT17095

ngày 13/7/2020

đã hoàn
thành Không Đang

sử dụng Không

4 Trường Mầm non Long Môn

Thôn Cà Xen , xã Minh Long,
Quảng Ngãi

Trường MN
Long Môn

250
Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo

Chưa có giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất không Đang

sử dụng không

Thôn Làng Ren, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

Trường MN
Long Môn

250
Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo

Chưa có giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất không Đang

sử dụng không

Thôn Làng Trê (điểm trung tâm) , xã
Minh Long, Quảng Ngãi

Trường MN
Long Môn

1.700
Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo

Chưa có giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất không Đang

sử dụng không

5 Trường Tiểu Học Long Hiệp

Thôn 1, xã Minh Long, tỉnh
Quảng Ngãi

Trường TH
Long Hiệp 4.435

Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo

nhà nước
giao

GCNQSDĐ Số: U721266 vào sổ T-
00010.QSDĐ/1046/QĐ-UB ngày

19/04/2002

đã hoàn
thành Không Đang sử

dụng Không

6 Trường TH Thanh An

Thôn Đồng Cần ( Gò Rộc cũ), xã
Minh Long, Quảng Ngãi

Trường TH
Thanh An

5.624
Đất xây dựng cơ sở
giáo dục và đào tạo

Nhà nước
cấp

Giấy CNQSDĐ số U 817239 Số vào
sổ: T00005 - QSDĐ/49/QĐ-UB ngày
08/01/2002 của chủ tịch UBND tỉnh

đã hoàn
thành không

Đang sử
dụng không

7 Trường THCS Long Hiệp

Thôn 3 - Xã Minh Long (Xã
Long Hệp cũ)

Trường
THCS Long
Hiệp

8.126
Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo

Giấy CNQSDĐ số BI 110990 Số vào
sổ: CT01178 - QSDĐ/82/2001/QĐ-
UB ngày 16/08/2001 của chủ tịch

UBND tỉnh

đã hoàn
thành không Đang sử

dụng không

Trung tâm
cung ứng

dịch vụ công
xã
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8 Trường PTDTBT TH&THCS
Long Môn

 Điểm Tiểu học, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

Trường
PTDTBT
TH&THCS
Long Môn

2.500
Đất xây dựng

cở sở giáo
dục đào tạo

Nhà nước
 cấp

Số: T00004/QSDĐ/4364/
QĐ-UBND ngày 19/11/2001 của Chủ

tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

đã hoàn
thành Không

Đang
 sử dụng

Không

 Điểm THCS, xã Minh Long, Quảng
Ngãi

Trường
PTDTBT
TH&THCS
Long Môn

6.076,7
Đất xây dựng
cở sở giáo
dục đào tạo

Nhà nước
 cấp

GCN: CT11106 ngày 09/07/2018 của
Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng

Ngãi

đã hoàn
thành Không

Đang
 sử dụng

Không

Khu đất/thửa đất Điểm Trường Làng
Ren

Trường
PTDTBT
TH&THCS
Long Môn

150,0
Đất xây dựng
cở sở giáo
dục đào tạo

Nhà nước
 cấp

Chưa cấp sổ đỏ Không
Đang

 sử dụng
Không

9 Trường PTDTNT THCS Minh
Long

Thôn 1, xã Minh Long, tỉnh Quảng
Ngãi

Trường
PTDTNT

THCS Minh
Long

9.554,0
Đất xây dựng cơ sở
giáo dục và đào tạo

Nhà nước
 cấp

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số: R717288 Số vào sổ: T00002 -

QSDĐ/4630/QĐ-UB ngày
02/10/2000của chủ tịch UBND tỉnh

đã hoàn
thành Không

Đang sử
dụng

Không

Thôn 1, xã Minh Long, tỉnh Quảng
Ngãi

Trường
PTDTNT

THCS Minh
Long

1.954,0
Đất xây dựng cơ sở
giáo dục và đào tạo

Nhà nước
 cấp

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số: R717290 Số vào sổ: T00003 -

QSDĐ/4630/QĐ-UB ngày
02/10/2000của chủ tịch UBND tỉnh

đã hoàn
thành Không

Đang sử
dụng

Không

10 Trường THSC Thanh An

Thôn Thượng Đố, xã Minh Long,
tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG
THCS THAN

H AN
7.464,60

Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo

Nhà nước
 cấp

Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số: 54/QĐ-UBND Ngày

09/08/2012 Vào sổ cấp GCN: BO
507073 ngày 19/06/2013 TUQ.

Chủ tịch  Giám đốc Sở Tài Nguyên
và Môi Trường

đã hoàn
thành Không Đang sử

dụng Không

11 Trung tâm chính trị xã

Đất trung tâm chính trị, thôn 3, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

Trung tâm
chính trị xã 1.350,00 Đất xây dựng

trụ sở cơ quan
QĐ 1585/QĐ-UBND ngày

31/12/2014
Đang sử

dụng

1 Khu đất/thửa đất
2 …

III Khối các tổ chức
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1 Khu đất/thửa đất
2 …

IV. Khối doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND (nếu có)
1 Khu đất/thửa đất
2 …
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66.631,90
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PHỤ LỤC 02 B
THỐNG KÊ CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT DO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG, TRỰC THUỘC UBND TỈNH, UBND CẤP XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG (ĐỐI

VỚI CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN)
( Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày   tháng 8 năm 2025 của UBND xã Minh Long)

TT Tên cơ sở nhà, đất/ địa điểm

Tên cơ quan, tổ
chức, đơn vị

được giao quản
lý, sử dụng

Diện tích
đất

(m2)

Diện
tích xây

dựng
(m2)

Tổng
diện

tích sàn
xây

dựng
(m2)

Mục đích sử
dụng/ chức năng

Nguồn vốn
đầu tư

Tình hình
thực hiện đầu
tư xây dựng
(chưa khởi
công/đang

thực hiện/đã
hoàn thành
đưa vào sử
dụng ngày
tháng năm)

Hiện trạng quản lý, sử dụng
Thuộc diện

phải sắp xếp
lại, xử lý nhà

đất/ thuộc
diện dôi dư
do sát nhập

tỉnh, sát nhập
bộ máy, cơ
quan, đơn

vị…

Phương
án xử lý/
đề xuất

xử lý đối
với cơ sở
nhà, đất
dôi dư,
không

sử dụng

Đã
Thanh

tra, kiểm
tra, kiểm

toán,
điều tra
(nếu có)

Đánh giá
nguy cơ
lãng phí
(nếu có)

Diện tích
sàn được

giao
quản lý,
sử dụng

(m2)

Diện tích
sàn  cho

thuê
(m2)

Diện tích
đang để
trống/

không cho
thuê/

không sử
dụng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
A Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn
B Cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
I Khối cơ quan hành chính nhà nước

Trụ sở làm việc 19.924,86 12.568,76 21.036,72

1
Nhà làm việc Huyện ủy, thôn 3, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

ĐU xã Minh Long 426 426 426 Trụ sở làm việc
cơ quan

2008 426

2
Nhà làm việc các cơ quan tham
mưu giúp việc HU, thôn 3, xã Minh
Long, Quảng Ngãi

ĐU xã Minh Long 463 463 463 Trụ sở làm việc
cơ quan

2018 463

3 Hội trường 17/8 và nhà công vụ ĐU xã Minh Long 1.079 1.079 1.079 Phục vụ chung 2015 1.079

4 Nhà ăn huyện ủy ĐU xã Minh Long 50 50 50 Phục vụ chung 2021 50

5
Nhà làm việc UBND Huyện Minh
Long (cũ) , thôn 3, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

Xã Minh Long 2.262 2.262 4.524
Trụ sở làm việc

cơ quan
2009 4.524

6
Xây dựng nhà làm việc HĐND-
UBND huyện  (cũ) , thôn 3, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 592 592 1.184
Trụ sở làm việc

cơ quan
2019 1.184

7

Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND
huyện; Hạng mục: Hội trường
UBND huyện  (cũ) , thôn 3, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 158 158 158
Trụ sở làm việc

cơ quan
2022 158

8
Hội trường tầng 1, nhà công vụ
tầng 2, thôn 3,  xã Minh Long,
Quảng Ngãi

Xã Minh Long 768 768 1.536 Phục vụ chung 2007 1.536
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9
Nhà ở tập thể UBND huyện Minh
Long (cũ), thôn 3, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

Xã Minh Long 200 200 400 Phục vụ chung 2012 400

10
Trụ sở Phòng GD&ĐT, thôn 2, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 212 212 424
Trụ sở làm việc

cơ quan
424

11

Trụ sở làm việc phòng LĐ-
TB&XH, phòng Nội vụ (Phòng
TCKH cũ), thôn 3, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

Xã Minh Long 133 133 266
Trụ sở làm việc

cơ quan
2005 266

12
Trụ sở làm việc phòng Tài chính -
Kế hoạch huyện Minh Long,  thôn
3, xã Minh Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 273 273 547
Trụ sở làm việc

cơ quan
2012 547

13

Nhà ở tập thể học viên Trung tâm
Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục
Thường Xuyên (cũ),  thôn 2, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 100 100 100
Hoạt động
 sự nghiệp

1997 100

14

Nhà hiệu bộ và nhà học bộ môn
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-
Giáo dục Thường Xuyên (cũ), thôn
2, xã Minh Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 377 377 754
Hoạt động
 sự nghiệp

2014 754

15

Nhà lớp học 06 phòng - 02 tầng
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -
Giáo dục Thường xuyên (cũ), thôn
2, xã Minh Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 253 253 506
Hoạt động
 sự nghiệp

2009 506

16
Nhà trụ sở làm việc phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện ( cũ),
thôn 2, xã Minh Long

Xã Minh Long 273,5 150,20 273,5
Trụ sở làm việc

cơ quan
2012 274

17
BQLDA đầu tư xây dựng và Phát
triển quỹ đất , thôn 3, xã Minh
Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 989,70 186,50 325,00 Trụ sở làm việc
cơ quan

2015 325

18
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã (Thôn
3, xã Minh Long, Quảng Ngãi)

Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Minh Long

285 285 570
Trụ sở làm việc

cơ quan
2001 570

19
Hội trường khối dân vận huyện (cũ)
(Thôn 3, xã Minh Long, Quảng
Ngãi)

Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Minh Long

126 126 251
Trụ sở làm việc

cơ quan
2022 251

20
Trụ sở làm việc xã Long Môn
(2018) cũ, thôn Làng Trê,  xã Minh
Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 479 479 958
Trụ sở làm việc

cơ quan
2018 958

21
Trụ sở làm việc xã Long Môn
(2019) cũ , thôn Làng Trê,  xã Minh
Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 292 292 583
Trụ sở làm việc

cơ quan
2019 583
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22

Trụ sở làm việc UBND xã Long
Môn cũ ( nhà làm việc tại bộ phận
01 cửa sửa chữa năm 2023)  , thôn
Làng Trê,  xã Minh Long, Quảng
Ngãi

Xã Minh Long 300 300 600
Trụ sở làm việc

cơ quan
2023 600

23
Trụ sở làm việc Ban CHQS xã
Long Môn ( cũ), thôn Làng Trê,  xã
Minh Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 172 172 172
Trụ sở làm việc

cơ quan
2017 172

24
Trụ sở làm việc Công an xã Long
Môn ( cũ), thôn Làng Trê,  xã Minh
Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 72 72 72
Trụ sở làm việc

cơ quan
2015 72

25
Nhà văn hóa xã Long Môn ( cũ),
thôn Làng Trê,  xã Minh Long,
Quảng Ngãi

Xã Minh Long 444 444 444
Trụ sở làm việc

cơ quan
2019 444

26
Trụ sở làm việc ủy ban nhân dân xã
Thanh An ( cũ), thôn Thượng Đố,
xã Minh Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 2.208 792 1.503
Trụ sở làm việc

cơ quan
1.503

27
Trụ sở khối Đảng ủy xã Thanh An (
cũ), thôn Thượng Đố, xã Minh
Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 344 344 688
Trụ sở làm việc

cơ quan
688

28
Xây dựng nhà làm việc xã đội xã
Thanh An ( cũ), thôn Thượng Đố,
Xã Minh Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 1.981 185 185
Trụ sở làm việc

cơ quan
185

29
Trụ sở làm việc Công an xã Thanh
An ( cũ), thôn Thượng Đố, xã Minh
Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 848 56 56
Trụ sở làm việc

cơ quan
56

30
Nhà văn hóa xã Thanh An ( cũ),
thôn Thượng Đố, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

Xã Minh Long 1.906 390 390
Trụ sở làm việc

cơ quan
2015 390

31
Nhà làm việc Đảng ủy ( xã Long
Hiệp cũ), thôn 2, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

Xã Minh Long 300 300 600
Trụ sở làm việc

cơ quan
2015 600

32
Nhà làm việc UBND ( xã Long
Hiệp cũ), thôn 2, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

Xã Minh Long 678 300 600
Trụ sở làm việc

cơ quan
2015 600

33
Nhà văn hóa xã ( xã Long Hiệp cũ),
thôn 2, xã Minh Long, Quảng Ngãi

Xã Minh Long 570 200 200
Trụ sở làm việc

cơ quan
200

34
Nhà làm việc công an xã ( xã Long
Hiệp cũ), thôn 2, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

Xã Minh Long 312 150 150
Trụ sở làm việc

cơ quan
2015 150

II Khối đơn vị sự nghiệp

a Trụ sở làm việc

1 Trung tâm TTVHTT ( cũ)
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Trụ sở làm việc 2 (Đài Truyền
thanh cũ)

Trung tâm cung ứng
dịch vụ công xã

202 202 404 Trụ sở làm
 việc

1999 404

Trụ sở làm việc 1 (phòng Văn hóa
cũ) 268 268 536 Trụ sở làm

 việc
2018 536

Trụ sở làm việc 3 (Đội chiếu bóng
cũ) 113 113 113 Bị hư hỏng không sử

dụng được
1999 113

Trụ sở làm việc Trung tâm DVNN
(Trạm Khuyến nông cũ) 346,5 346,5 346,5 Trụ sở làm

 việc
2017 346,5

Trụ sở làm việc TTDVNN (Trạm
BVTV cũ) 103,28 103,28 103,28 Trụ sở làm

 việc
2009 103,28

2 Trường Mầm non Ánh Dương

Phòng làm việc, thôn 3, xã Long
Hiệp,huyện Minh Long

Trường Mầm non
Ánh Dương

90 90
Hoạt động
sự nghiệp

2007 90 Không

Phòng học, thôn 3, xã Long Hiệp,
 huyện Minh Long

Trường Mầm non
Ánh Dương

268 268
Hoạt động
sự nghiệp

2011 268 Không

Phòng học, thôn 3, xã Long Hiệp,
 huyện Minh Long

Trường Mầm non
Ánh Dương

268 268
Hoạt động
 sự nghiệp

2014 268 Không

Nhà bếp, thôn 3, xã Long Hiệp,
 huyện Minh Long

Trường Mầm non
Ánh Dương

40 40
Hoạt động
 sự nghiệp

2015 40 Không

Phòng học, thôn 1, xã Long Hiệp,
  huyện Minh Long

Trường Mầm non
Ánh Dương

216 244
Hoạt động
sự nghiệp

2014 244 Không

Nhà bếp, thôn 1, xã Long Hiệp,
 huyện Minh Long

Trường Mầm non
Ánh Dương

54 54
Hoạt động
sự nghiệp

2016 54 Không

Phòng học, thôn 1, xã Long Hiệp,
 huyện Minh Long

Trường Mầm non
Ánh Dương

282 282
Hoạt động
sự nghiệp

2010 282 Không

Phòng học, thôn 1, xã Long Hiệp,
 huyện Minh Long

Trường Mầm non
Ánh Dương

323 351
Hoạt động
sự nghiệp

2015 351 Không

3 Trường Mầm non Thanh An

Phòng học 04 phòng 02 tầng

Trường Mầm non
Thanh An

392 784
Hoạt động
sự nghiệp

2018 784 Không

Phòng làm việc 05 phòng 197 394
Hoạt động
sự nghiệp

2019 394 Không

Bếp, nhà xe, sân trường 476,5 953
Hoạt động
sự nghiệp

2021 953 Không

Phòng học 02 phòng 67,5 135
Hoạt động
sự nghiệp

2004 135 Không

Phòng học 04 phòng 02 tầng 195,85 391,7
Hoạt động
sự nghiệp

2022 391,7 Không
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4 Trường Mầm non Long Môn

Dãy 02 phòng (Phòng học cấp III)
Trường MN Long
Môn

174,73 79,80
Hoạt động
sự nghiệp

2022 79,80 Không

Dãy 06 phòng (NHÀ CẤP IV
NĂM 2017)

Trường MN Long
Môn

946 946
Hoạt động
sự nghiệp

2017 946 Không

Phòng học điểm Cà Xen (nhà cấp
III)

Trường MN Long
Môn

84 95
Hoạt động
sự nghiệp

2019 95 Không

Phòng học điểm Làng Ren (nhà cấp
III)

Trường MN Long
Môn

111,44 105,44
Hoạt động
sự nghiệp

2021 105,44 Không

5 Trường Tiểu Học Long Hiệp

Nhà
Trường TH Long

Hiệp
293 293

Hoạt động
sự nghiệp

2018 293 Không

Dãy phòng học 6 phòng 2 tầng
Trường TH Long

Hiệp
1.841 1.841

Hoạt động
sự nghiệp

2018 1.841 Không

Phòng học cấp III
Trường TH Long

Hiệp
180 180

Hoạt động
sự nghiệp

1998 180 Không

Phòng học cấp III
Trường TH Long

Hiệp
180 180

Hoạt động
sự nghiệp

2002 180 Không

Phòng Đa năng
Trường TH Long

Hiệp
100 100

Hoạt động
sự nghiệp

2013 100 Không

6 Trường TH Thanh An

Dãy 08 phòng 02 tầng (Phòng học
cấp III)

Trường TH Thanh
An

323 646
Hoạt động
sự nghiệp

2018 646 Không

Dãy 02 phòng (NHÀ CẤP III NĂM
2019)

Trường TH Thanh
An

183 366
Hoạt động
sự nghiệp

2019 366 Không

Nhà hiệu bộ
Trường TH Thanh
An

173 348
Hoạt động
sự nghiệp

2021 348 Không

Dãy nhà 06 phòng 02 tầng (Nhà cấp
III)

Trường TH Thanh
An

200 400
Hoạt động
sự nghiệp

2004 400 Không

Phòng học sinh 06 phòng
Trường TH Thanh
An

399 654
Hoạt động
sự nghiệp

2022 654 Không

Nhà Bán trú
Trường TH Thanh
An

160 160
Hoạt động
sự nghiệp

2014 160 Không

Phòng SEWAP Điểm trường Thanh
An

Trường TH Thanh
An

45 45
Hoạt động
sự nghiệp

2016 45 Không

Phòng đọc thư viện
Trường TH Thanh
An

156 156
Hoạt động
sự nghiệp

2022 156 Không

Dãy 4 phòng học
Trường TH Thanh
An

183 366
Hoạt động
sự nghiệp

2016 366 Không

7 Trường THCS Long Hiệp

Dãy phòng hiệu bộ
Trường THCS Long
Hiệp

222 444
Hoạt động
sự nghiệp

2018 444 không

Dãy 08 phòng học
Trường THCS Long
Hiệp

353 705
Hoạt động
sự nghiệp

2018 705 không

01 nhà đa năng
Trường THCS Long
Hiệp

112 223
Hoạt động
sự nghiệp

2019 223 không
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Nhà vệ sinh học  và cấp nước
Trường THCS Long
Hiệp

29,20
Hoạt động
sự nghiệp

2013 không

xây mới 4 phòng học thực hành
Trường THCS Long
Hiệp

298,7 597
Hoạt động
sự nghiệp

20/03/2025 597 không

Sửa chữa nhà công vụ giáo viên
Trường THCS Long
Hiệp

67,24
Hoạt động
sự nghiệp

20/07/2025 không

8 Trường PTDTBT TH&THCS
Long Môn

8.1 Bậc Tiểu học 2.500

Dãy 06 phòng 02 tầng (Tiểu học)

Trường PTDTBT
TH&THCS Long

Môn

279,50 279,50 Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2004 279,50 0 0 không

Nhà Công vụ 02 phòng (Tiểu học)
68,8 68,8

Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2004
68,8

0 0 không

Dãy nhà 2 phòng (Tiểu học)
107,2 107,2

Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2004
107,2

0 0 không

Dãy nhà 01 phòng cấp 4 ( Tiểu học )
59,2 59,2

Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2004
59,2

0 0 không

Nhà vệ sinh học sinh (Tiểu học)
57,14 57,14

Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2019
57,14

0 0 không

Dãy nhà 6 phòng làm việc (Tiểu học)
224,96 224,96

Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2004
224,96

0 0 không

Nhà xe giáo viên (Tiểu học)
103,2 103,2

Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2019
103,2

0 0 không

Phòng học 01 phòng cấp 4 (Làng Ren) 60,00 60,00
Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2022 60,00 0 0 không

8.2 Bậc THCS 6.076,7

1 Dãy 06 phòng 02 tầng THCS

Trường PTDTBT
TH&THCS Long

Môn

279,50 559,00
Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2018 559,00 0 0 không

2 Nhà vệ sinh HS 32,00 32,00
Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2018 32,00 0 0 không

3 Nhà để xe giáo viên 48,00 48,00
Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2018 48,00 0 0 không

4 Nhà ăn bán trú cũ 117,00 117,00
Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2017 117,00 0 0 không

5 Nhà ăn bán trú  mới 196,00 196,00
Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2020 196,00 0 0 không

6 Nhà ở của học sinh bán trú 303,68 303,68
Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2018 303,68 0 0 không

7 Nhà hiệu bộ 269,48 269,48
Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2023 269,48 0 0 không

8 Nhà ở bán trú 214,16 214,16
Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2023 214,16 0 0 không

9 Trường PTDTNT THCS Minh
Long 2.995,0

Nhà học bộ môn
Trường PTDTNT
THCS Minh Long

305,0 610,0
Hoạt động
sự nghiệp

2011 610 không
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Nhà Hiệu bộ
Trường PTDTNT
THCS Minh Long

206,0 412,0
Hoạt động
sự nghiệp

2010 412 không

Phòng học
Trường PTDTNT
THCS Minh Long

288,0 576,0
Hoạt động
sự nghiệp

1995 576 không

Nhà ở học sinh
Trường PTDTNT
THCS Minh Long

206,0 412,0
Hoạt động
sự nghiệp

2007 412 không

Nhà ở nội trú
Trường PTDTNT
THCS Minh Long

534,0 534,0
Hoạt động
sự nghiệp

2023 534 không

Nhà ở
Trường PTDTNT
THCS Minh Long

144,0 288,0
Hoạt động
sự nghiệp

1995 288 không

Nhà ăn học sinh
Trường PTDTNT
THCS Minh Long

180,0 180,0
Hoạt động
sự nghiệp

2008 180 không

Nhà đa năng
Trường PTDTNT
THCS Minh Long

433,0 433,0
Hoạt động
sự nghiệp

2023 433 không

Nhà xe học sinh
Trường PTDTNT
THCS Minh Long

144,0 144,0
Hoạt động
sự nghiệp

2021 144 không

Nhà vệ sinh
Trường PTDTNT
THCS Minh Long

45,0 45,0
Hoạt động
sự nghiệp

2021 45 không

Dãy phòng học 10 phòng
Trường PTDTNT
THCS Minh Long

470,0 940
Hoạt động
sự nghiệp

2025 940 không

Nhà vệ sinh
Trường PTDTNT
THCS Minh Long

40,0 40
Hoạt động
sự nghiệp

2025 40 không

10 Trường THSC Thanh An 6.707,5

Phòng học
Trường THCS Thanh
An

6.000,0 635,0
Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2004 635 không

Nhà Hiệu bộ
Trường THCS Thanh
An

234,9 217,0
Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2020 217 không

Phòng học bộ môn
Trường THCS Thanh
An

352,6 705,0
Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2020 705 không

Nhà chức năng
Trường THCS Thanh
An

120,0 90,0
Hoạt động
sự nghiệp

NSNN 2007 90 không

11 Trung tâm chính trị xã

Nhà làm việc, nhà nội trú, nhà ăn
14

Trung tâm chính trị
xã

702 702 Phục vụ chung NSNN 2014 702

b Nhà ở công vụ

….

c
Công trình phúc lợi công
cộng (giáo dục, y tế, văn
hóa, TDTT…)

1 Trung tâm TTVHTT ( cũ)

Nhà thiếu nhi

Trung tâm cung
ứng dịch vụ công

670 670 670 phục vụ trưng bày
sách, thư viện

Vốn sự
nghiệp NS

huyện
25/6/2018 670
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Nhà thi đấu 1467 1467 1467 phục vụ thể thao

Vốn NS tỉnh,
NS huyện và
nguồn vốn

khác

29/5/2017 1467

d Công trình khác
1 Trung tâm TTVHTT ( cũ)

Nhà trưng bày và bán sản phẩm
Trung tâm cung cung

ứng dịch vụ công 136,7 136,7 136,7 Trưng bày và bán sản
phẩm ocop

2022 136,7

III Khối các tổ chức

IV Khối doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND (nếu có)

Trung tâm cung
ứng dịch vụ công
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PHỤ LỤC 01

THỐNG KÊ CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
(Kèm theo Báo cáo số…. ngày......./8/2025 của UBND xã Minh Long)

TT Tên cơ sở nhà, đất/ địa điểm Diện
tích đất

Diện
tích
xây

dựng

Mục đích sử
dụng/ chức

năng

Hình thức
giao

đất/trúng
đấu

giá/đấu
thầu

Đã có Văn bản giao
đất, Giấy chứng nhận/

chưa có giấy chứng
nhận quyền sử dụng
đất (ngày văn bản)

Thực hiện
nghĩa vụ tài
chính về sử

dụng đất
(chưa, đã

hoàn thành,
giá trị

đạt…/…)

Tình hình thực
hiện đầu tư xây
dựng (chưa khởi
công/đang thực

hiện/đã hoàn
thành đưa vào sử
dụng ngày tháng

năm)

Hiện trạng
quản lý, sử
dụng (hoặc
bán,  cho
thuê lại)

Thuộc diện
phải sắp xếp lại,
xử lý nhà đất/
thuộc diện dôi
dư do sát nhập
tỉnh; sát nhập

bộ máy, cơ
quan, đơn vị

Có sử
dụng để

liên
doanh,
liên kết

Đã Thanh
tra, kiểm
tra, kiểm
toán, điều

tra (nếu có)

Đánh giá
nguy cơ
lãng phí
(nếu có)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
I Thửa đất
1 Trung tâm cung ứng dịch vụ công

Nhà thiếu nhi 2.002 670
phục vụ trưng
bày sách, thư

viện

Nhà nước
 cấp

Quyền sử dụng đất Quyền sử
dụng đất Nhà Thiếu nhi -
Giấy CNQSDĐ số: CQ
320288 vào sổ CT12084

ngày 19/01/2019

 Đã hoàn
thành

25/6/2018
Đang sử

 dụng
Sáp nhập

đơn vị
Không

Nhà thi đấu 4.585 1.467 phục vụ thể thao 29/5/2017
Đang sử

dụng
Sáp nhập

đơn vị
Không

Trụ sở làm việc 2 (Đài Truyền thanh
cũ)

1.248 202 Trụ sở làm việc

Quyền sử dụng đất Trụ làm
việc 2 ( Đài Truyền thanh cũ)
- Giấy CNQSDĐ số: 010700

ngày 17/9/2003

 Đã hoàn
thành

Đang sử
 dụng

Sáp nhập
đơn vị

Không

Trụ sở làm việc 1 ( phòng Văn hóa
thông tin cũ)

2.240 268 Trụ sở làm việc

Quyền sử dụng đất (Phòng
văn hóa thông tin cũ) số

010702 cấp ngày
17/09/2003

 Đã hoàn
thành

Đang sử
 dụng

Sáp nhập
đơn vị

Không

Trụ sở làm việc 3 (Đội chiếu bóng
cũ)

113 113 Bị hư hỏng không
sử dụng được

Quyền sử dụng đất Trụ sở
làm việc 3 ( Đội chiếu bóng

cũ) - Giấy CNQSDĐ số:
010700 ngày 17/9/2003

 Đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

Sáp nhập
 đơn vị

Không

Đất trụ sở làm việc TTDVNN
(Trạm BVTV cũ)

338,4 103,28 Trụ sở làm việc Đang sử
 dụng

Sáp nhập
 đơn vị

Không

Đất nhà trưng bày sản phẩm 362,5 136,7 Trưng bày và bán
sản phẩm ocop

QĐ giao đất số 1887/QĐ-
UBND ngày 09/12/2019
của UBND tỉnh Quảng

Ngãi

 Đã hoàn
thành

Đang sử
 dụng

Sáp nhập
đơn vị

Không

2 Trường Mầm non Ánh Dương
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Trường Mầm non Ánh Dương  (  Cơ
sở 1 Thôn 3, Xã Long Hiệp cũ)

1.176 666
Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo
Nhà nước cấp

Giấy CNQSDĐ số
T00009/QSDD/627/QĐ-
UBND ngày 15/03/2022

 Đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

không không

Trường Mầm non Ánh Dương  (  Cơ
sở 2 Thôn 1, Xã Long Hiệp cũ)

1588,4 875
Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo
Nhà nước cấp

Giấy CNQSDĐ số CG
856161 vào sổ cấp GCN:

CT08765 ngày 03/02/2017

 Đã hoàn
thành

Đang
 sử dụng

không không

3 Trường Mầm non Thanh An

Trường Mầm non Thanh An 3544,5m2 1328,85m2
Đất xây dựng cơ
sở Giáo dục và
Đào tạo

Nhà nước
cấp

Giấy CNQSDĐ
 số: CU960286 vào sổ

CT17095 ngày 13/7/2020

 Đã hoàn
thành

Đang
 sử dụng

Không Không

4 Trường Mầm non Long Môn

Trường MN Long Môn (Thôn Cà
Xen, xã Minh Long)

250 m2 84 m2
Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo
Nhà nước cấp

Chưa có giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất

Đang
 sử dụng

Không Không

Trường MN Long Môn (Thôn Làng
Ren, xã Minh Long)

250m2
111,44m

2

Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo
Nhà nước cấp

Chưa có giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất

Đang
 sử dụng

Không Không

Trường MN Long Môn (Thôn Làng
Trê, xã Minh Long)

1.700m2
1.120,73

m2

Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo
Nhà nước cấp

Chưa có giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất

Đang
 sử dụng

Không Không

5 Trường TH Long Hiệp

Thửa đất thứ nhất 4.435m2 2594 HĐSN
nhà nước

giao

GCNQSDĐ Số: U721266
vào sổ T-

00010.QSDĐ/1046/QĐ-UB
ngày 19/04/2002

 Đã hoàn
thành

Đang
 sử dụng

không không

6 Trường TH Thanh An

Trường TH Thanh An, Thôn Đồng
Cần ( Gò Rộc cũ)

5624m2 1822m2
Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo
Nhà nước cấp

Giấy CNQSDĐ số U 817239
Số vào sổ: T00005 -

QSDĐ/49/QĐ-UB ngày
08/01/2002 của chủ tịch

UBND tỉnh

 Đã hoàn
thành

Đang
 sử dụng

không không

7 Trường THCS Long Hiệp

Thửa đất thứ nhất 8126m2
Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo

Nhà nước
cấp

Giấy CNQSDĐ số BI
110990 Số vào sổ: CT01178

- QSDĐ/82/2001/QĐ-UB
ngày 16/08/2001 của chủ tịch

UBND tỉnh

 Đã hoàn
thành

Đang sử
dụng

không không

8 Trường PTDTBT TH&THCS
Long Môn

Trường PTDTBT THCS Long Môn,
Thôn Làng Trê, xã Minh Long, tỉnh
Quảng Ngãi

2500 m² 900 m²
Đất xây dựng

cở sở giáo
dục đào tạo

Nhà nước
 cấp

Số: T00004/QSDĐ/4364/
QĐ-UBND ngày 19/11/2001

của Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Ngãi

 Đã hoàn
thành

Đang
 sử dụng

Không không

Trường PTDTBT THCS Long Môn,
Thôn Làng Trê, xã Minh Long, tỉnh
Quảng Ngãi

6076,7 m² 1459,82 m²
Đất xây dựng

cở sở giáo
dục đào tạo

Nhà nước
 cấp

GCN: CT11106 ngày
09/07/2018 của Giám đốc Sở

TN&MT tỉnh Quảng Ngãi

 Đã hoàn
thành

Đang
 sử dụng

Không không
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Trường PTDTBT THCS Long Môn,
Thôn Làng Ren, xã Minh Long, tỉnh
Quảng Ngãi

150 m² 60 m²
Đất xây dựng

cở sở giáo
dục đào tạo

Nhà nước
 cấp

Chưa cấp sổ đỏ
Đang

 sử dụng
Không không

9 Trường PTDTNT THCS Minh
Long

Trường PTDTNT THCS Minh
Long, Thôn 1, xã Minh Long, tỉnh
Quảng Ngãi

9554 m2 9554 m2
Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo
Nhà nước cấp

Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số: R717288 Số vào

sổ: T00002 -
QSDĐ/4630/QĐ-UB ngày

02/10/2000của chủ tịch
UBND tỉnh

 Đã hoàn
thành

Đang sử dụng Không không

Trường PTDTNT THCS Minh
Long, Thôn 1, xã Minh Long, tỉnh
Quảng Ngãi

1954m2 1954m2
Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo
Nhà nước cấp

Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số: R717290 Số vào

sổ: T00003 -
QSDĐ/4630/QĐ-UB ngày

02/10/2000của chủ tịch
UBND tỉnh

 Đã hoàn
thành

Đang sử dụng Không không

10 Trường THSC Thanh An

Thôn Thượng Đố, xã Minh Long,
tỉnh Quảng Ngãi

7.464,60
Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo

Nhà nước
 cấp

Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số: 54/QĐ-

UBND Ngày 09/08/2012
Vào sổ cấp GCN: BO

507073 ngày 19/06/2013
TUQ. Chủ tịch  Giám đốc

Sở Tài Nguyên và Môi
Trường

đã hoàn
thành Đang sử dụng Không không

11 Khối cơ quan hành chính nhà
nước
Đất trụ sở  Đảng ủy xã, thôn 3, xã Minh
Long, tỉnh Quảng Ngãi 7.120 Đất xây dựng trụ

sở cơ quan AL 343164 Đã hoàn
 thành

Đang sử dụng Không

Diện tích khuôn viên đất UB
huyện,thôn 3, xã Minh Long, Quảng
Ngãi

7.907 Đất xây dựng trụ
sở cơ quan

Nhà nước
 cấp

Tờ bản đồ số 50
Đã hoàn
 thành

Đang sử dụng Không

Đất làm nhà ở tập thể UBND huyện,
thôn 3, xã Minh Long, Quảng Ngãi

200 Đất xây dựng trụ
sở cơ quan

Nhà nước
 cấp

Số thử 198, tờ bản đồ số 9;
QĐ BCKT số 1069/QĐ-
UBND ngày 21/11/2011

Đã hoàn
 thành

Đang sử dụng Không

Đất phòng Giáo dục, thôn 3, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

875 Đất xây dựng trụ
sở cơ quan

Nhà nước
 cấp Số thửa 198, số bản đồ 9 Đã hoàn

 thành
Đang sử dụng Không

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp -
Giáo dục thường xuyên (cũ), thôn 2,
xã Minh Long, Quảng Ngãi

5.540
Đất xây dựng cơ
sở giáo dục và

đào tạo

Nhà nước
 cấp

 QĐ số 1051/QĐ-UBND
ngày 21/7/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh

Đã hoàn
 thành

Đang sử dụng Không

Phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện (Thôn 3, xã Minh Long,
Quảng Ngãi)

367,7 Đất xây dựng trụ
sở cơ quan

Nhà nước
 cấp

QĐ số 1554/QĐ-UBND
ngày 17/10/2012 của UBND
tỉnh; Biên bản bàn giao tài

sản ngày 06/11/2012

Đã hoàn
 thành

Đang sử dụng Không
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Ủy ban MTTQ Việt Nam xã (Thôn
3, xã Minh Long, Quảng Ngãi)

1.167,0 Đất xây dựng trụ
sở cơ quan

Nhà nước
 cấp

Giấy CNQSDĐ số Q339761
vào sổ số

T00001/QSDĐ/4288/QĐ-
UB, QĐ số 4288/QĐ-UB

ngày 13/9/2000, Giấy
CNQSDĐ số 010707 ngày

17/9/2003     

Đã hoàn
 thành

Đang sử dụng Không

Trụ sở làm việc UBND xã Long
Môn (cũ), thôn Làng Trê,  xã Minh
Long, Quảng Ngãi

11.163,2
Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp

Giấy CNQSDĐ số CT0
1694 cấp ngày

13/07/2012

Đã hoàn
 thành

Đang sử dụng Không

Trụ sở làm việc ủy ban nhân dân xã
Thanh An (cũ), thôn Thượng Đố, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

2.208,2
Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp
Giấy CNQSDĐ số:

BE059648
Đã hoàn
 thành

Đang sử dụng Không

Xây dựng nhà làm việc xã đội ( xã
thanh an cũ), thôn Thượng Đố, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

1.981,0
Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp Thửa 37 tờ bản đồ 26 Đã hoàn
 thành

Đang sử dụng Không

Trụ sở  làm việc Công an xã Thanh
An (cũ) , thôn Thượng Đố, xã Minh
Long, Quảng Ngãi

847,7
Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp Thửa 32 tờ bản đồ 26 Đã hoàn
 thành

Đang sử dụng Không

Trụ sở làm việc UBND xã Long
Hiệp ( cũ), xã Minh Long, Quảng
Ngãi

678,0
Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp

Giấy CNQSDĐ số: T-00011
QSDĐ/3063/QĐ-CT cấp

ngày 12/11/2003

Đã hoàn
 thành

Đang sử dụng Không

Ban chỉ huy quân sự xã xã Long
Hiệp ( cũ), xã Minh Long, Quảng
Ngãi

370,0
Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp
 Thửa 57,63,64 ; chưa thu hồi

đất, tờ bản đồ số 9
Đã hoàn
 thành

Đang sử dụng Không

Công an xã xã Long Hiệp ( cũ), xã
Minh Long, Quảng Ngãi

300,0
Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp
Thửa 393, tờ bản đồ số 9

Đã hoàn
 thành

Đang sử dụng Không

BQLDA đầu tư xây dựng và Phát
triển quỹ đất huyện Minh Long

989,7
Đất xây dựng trụ

sở cơ quan
Nhà nước

 cấp
Số thửa 245, tờ bản đồ

số 9
Đã hoàn
 thành

Đang sử dụng Không

II Công trình, dự án

a Trụ sở, văn phòng làm việc,
thương mại, dịch vụ, hỗn hợp

1 Trung tâm cung ứng dịch vụ công

Trụ sở làm việc 2 (Đài Truyền thanh
cũ) 202 202 Trụ sở làm

 việc

Quyền sử dụng đất Trụ làm
việc 2 ( Đài Truyền thanh cũ)
- Giấy CNQSDĐ số: 010700

ngày 17/9/2003

Đang sử
dụng

Không

Trụ sở làm việc 1 (phòng Văn hóa
cũ) 268 268 Trụ sở làm

 việc

Quyền sử dụng đất (Phòng
văn hóa thông tin cũ) số

010702 cấp ngày
17/09/2003

Đang sử
 dụng

Sáp nhập
đơn vị

Không
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Trụ sở làm việc 3 (Đội chiếu bóng
cũ) 113 113 Bị hư hỏng không

sử dụng được

Quyền sử dụng đất Trụ sở
làm việc 3 ( Đội chiếu bóng

cũ) - Giấy CNQSDĐ số:
010700 ngày 17/9/2003

Đang sử
dụng

Sáp nhập
đơn vị

Không

Trụ sở làm việc Trung tâm DVNN
(Trạm Khuyến nông cũ) 346,5 346,5 Trụ sở làm

 việc
Đang sử

dụng
Sáp nhập
 đơn vị

Không

Trụ sở làm việc TTDVNN (Trạm
BVTV cũ) 103,28 103,28 Trụ sở làm

 việc
Đang sử

 dụng
Sáp nhập

đơn vị
Không

Nhà trưng bày và bán sản phẩm 136,7 136,7 Trưng bày và bán
sản phẩm ocop

Đang sử
dụng

Sáp nhập
đơn vị

Không

Nhà thiếu nhi 670 670
phục vụ trưng
bày sách, thư

viện

Quyền sử dụng đất Quyền sử
dụng đất Nhà Thiếu nhi -
Giấy CNQSDĐ số: CQ
320288 vào sổ CT12084

ngày 19/01/2019

Đã hoàn
 thành

25/6/2018
Đang sử

dụng
Không

Nhà thi đấu 1467 1467 phục vụ thể thao 29/5/2017
Đang sử

dụng
Không

2 Trường Mầm non Ánh Dương

2.1
Trường Mầm non Ánh Dương  (
Cơ sở 1 Thôn 3, Xã Long Hiệp
cũ)
Phòng làm việc, thôn 3, xã Long
Hiệp,
 huyện Minh Long

666 m2

90,00
Hoạt động sự

nghiệp

Giấy CNQSDĐ số
T00009/QSDD/627/QĐ-
UBND ngày 15/03/2022

2007
Đang sử

dụng
không không

Phòng học, thôn 3, xã Long Hiệp,
 huyện Minh Long

268,00
Hoạt động sự

nghiệp
2011

Đang sử
dụng

không không

Phòng học, thôn 3, xã Long Hiệp,
 huyện Minh Long

268,00
Hoạt động sự

nghiệp
2014

Đang sử
dụng

không không

Nhà bếp, thôn 3, xã Long Hiệp,
 huyện Minh Long

40,00
Hoạt động sự

nghiệp
2015

Đang sử
dụng

không không

2.2 Trường Mầm non Ánh Dương  (  Cơ
sở 2 Thôn 1, Xã Long Hiệp cũ)

Phòng học, thôn 1, xã Long Hiệp,
  huyện Minh Long

875m2

216
Hoạt động sự

nghiệp

Giấy CNQSDĐ số CG
856161 vào sổ cấp GCN:

CT08765 ngày 03/02/2017

Đã hoàn
 thành

2014
Đang sử

dụng
không không

Nhà bếp, thôn 1, xã Long Hiệp,
 huyện Minh Long

54
Hoạt động sự

nghiệp
Đã hoàn
 thành

2016
Đang sử

dụng
không không

Phòng học, thôn 1, xã Long Hiệp,
 huyện Minh Long

282
Hoạt động sự

nghiệp
Đã hoàn
 thành

2010
Đang sử

dụng
không không

Phòng học, thôn 1, xã Long Hiệp,
 huyện Minh Long

323
Hoạt động sự

nghiệp
Đã hoàn
 thành

2015
Đang sử

dụng
không không

3 Trường Mầm non Thanh An
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Phòng học 04 phòng 02 tầng

3544,5m2

392
Hoạt động sự

nghiệp

Giấy CNQSDĐ
 số: CU960286 vào sổ

CT17095 ngày 13/7/2020

Đã hoàn
 thành

2020 Đang sử dụng Không Không

Phòng làm việc 05 phòng 197
Hoạt động sự

nghiệp
Đã hoàn
 thành

2020 Đang sử dụng Không Không

Bếp, nhà xe, sân trường 476,5
Hoạt động sự

nghiệp
Đã hoàn
 thành

2015 Đang sử dụng Không Không

Phòng học 02 phòng 67,5
Hoạt động sự

nghiệp
Đã hoàn
 thành

2012 Đang sử dụng Không Không

Phòng học 04 phòng 02 tầng 195,85
Hoạt động sự

nghiệp
Đã hoàn
 thành

2017 Đang sử dụng Không Không

4 Trường Mầm non Long Môn

Dãy 02 phòng (Phòng học cấp III) 174,73
Hoạt động sự

nghiệp

Chưa có giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất

2022 Đang sử dụng Không Không

Dãy 06 phòng (NHÀ CẤP IV NĂM
2017)

946
Hoạt động sự

nghiệp
2017 Đang sử dụng Không Không

Phòng học điểm Cà Xen (nhà cấp
III)

84
Hoạt động sự

nghiệp
2019 Đang sử dụng Không Không

Phòng học điểm Làng Ren (nhà cấp
III)

111,44
Hoạt động sự

nghiệp
2021 Đang sử dụng Không Không

5 Trường TH Long Hiệp

Nhà

4435m2

293
Hoạt động sự

nghiệp
nhà nước

giao

GCNQSDĐ Số: U721266
vào sổ T-

00010.QSDĐ/1046/QĐ-UB
ngày 19/04/2002

Đã hoàn
 thành

2018 Đang sử dụng không không

Dãy phòng học 6 phòng 2 tầng 1841
Hoạt động sự

nghiệp
nhà nước

giao
Đã hoàn
 thành

2018 Đang sử dụng không không

Phòng học cấp III 180
Hoạt động sự

nghiệp
nhà nước

giao
Đã hoàn
 thành

1998 Đang sử dụng không không

Phòng học cấp III 180
Hoạt động sự

nghiệp
nhà nước

giao
Đã hoàn
 thành

2002 Đang sử dụng không không

Phòng Đa năng 100
Hoạt động sự

nghiệp
nhà nước

giao
Đã hoàn
 thành

2013 Đang sử dụng không không

6 Trường TH Thanh An

Dãy 08 phòng 02 tầng (Phòng học
cấp III)

5624m2

323
Hoạt động sự

nghiệp

Giấy CNQSDĐ số U 817239
Số vào sổ: T00005 -

QSDĐ/49/QĐ-UB ngày
08/01/2002 của chủ tịch

UBND tỉnh

Đã hoàn
 thành

2018 Đang sử dụng không không

Dãy 02 phòng (NHÀ CẤP III NĂM
2019)

183
Hoạt động sự

nghiệp
Đã hoàn
 thành

2019 Đang sử dụng không không

Nhà hiệu bộ 173
Hoạt động sự

nghiệp
Đã hoàn
 thành

2021 Đang sử dụng không không

Dãy nhà 06 phòng 02 tầng (Nhà cấp
III)

200
Hoạt động sự

nghiệp
Đã hoàn
 thành

2004 Đang sử dụng không không

Phòng học sinh 06 phòng 399
Hoạt động sự

nghiệp
Đã hoàn
 thành

2022 Đang sử dụng không không

Nhà Bán trú 160
Hoạt động sự

nghiệp
Đã hoàn
 thành

2014 Đang sử dụng không không

Phòng SEWAP Điểm trường Thanh
An

45
Hoạt động sự

nghiệp
Đã hoàn
 thành

2016 Đang sử dụng không không

Phòng đọc thư viện 156
Hoạt động sự

nghiệp
Đã hoàn
 thành

2022 Đang sử dụng không không

Dãy 4 phòng học 183
Hoạt động sự

nghiệp
Đã hoàn
 thành

2016 Đang sử dụng không không

7 Trường THCS Long Hiệp
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Dãy phòng hiệu bộ 222m2
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước
cấp

2018 Đang sử
dụng không không

Dãy 08 phòng học 352,5m2
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

cấp
2018 Đang sử

dụng không không

01 nhà đa năng 111,5m2
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

cấp
2019 Đang sử

dụng không không

Nhà vệ sinh học  và cấp nước 29,2m2
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

cấp
2013 Đang sử

dụng không không

xây mới 4 phòng học thực hành 298,7m2
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

cấp
Đang thực

hiện xây dựng

Sửa chữa nhà công vụ giáo viên 67,24m2
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

cấp
Đang thực

hiện xây dựng

8 Trường PTDTBT TH&THCS
Long Môn

8.2 Bậc Tiểu học

1 Dãy 06 phòng 02 tầng (Tiểu học)

2500 m²

279,50 Hoạt động sự
nghiệp

Nhà nước
 cấp

Số: T00004/QSDĐ/4364/
QĐ-UBND ngày 19/11/2001

 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi

2004 Đang
 sử dụng

Không

2 Nhà Công vụ 02 phòng (Tiểu học)
68,8

Hoạt động sự
nghiệp

Nhà nước
 cấp

2004 Đang
 sử dụng

Không

3 Dãy nhà 2 phòng (Tiểu học)
107,2

Hoạt động sự
nghiệp

Nhà nước
 cấp

2004 Đang
 sử dụng

Không Không

4 Dãy nhà 01 phòng cấp 4 ( Tiểu học
) 59,2

Hoạt động sự
nghiệp

Nhà nước
 cấp

2004 Đang
 sử dụng

Không Không

5 Nhà vệ sinh học sinh (Tiểu học)
57,14

Hoạt động sự
nghiệp

Nhà nước
 cấp

2019 Đang
 sử dụng

Không Không

6 Dãy nhà 6 phòng làm việc (Tiểu
học) 224,96

Hoạt động sự
nghiệp

Nhà nước
 cấp

2004 Đang
 sử dụng

Không Không

7 Nhà xe giáo viên (Tiểu học)
103,2

Hoạt động sự
nghiệp

Nhà nước
 cấp

2019 Đang
 sử dụng

Không Không

8 Phòng học 01 phòng cấp 4 (Làng
Ren)

150 m² 60,00
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
Chưa cấp

sổ đỏ
2022 Đang

 sử dụng
Không Không

8.3 Bậc THCS
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1 Dãy 06 phòng 02 tầng THCS

6076,7
m²

279,50
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp

GCN: CT11106
ngày 09/07/2018 của

Giám đốc Sở TN&MT
 tỉnh Quảng Ngãi

2018 Đang
 sử dụng

Không Không

2 Nhà vệ sinh HS 32,00
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2018 Đang

 sử dụng
Không Không

3 Nhà để xe giáo viên 48,00
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2018 Đang

 sử dụng
Không Không

4 Nhà ăn bán trú cũ 117,00
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2017 Đang

 sử dụng
Không Không

5 Nhà ăn bán trú  mới 196,00
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2020 Đang

 sử dụng
Không Không

6 Nhà ở của học sinh bán trú 303,68
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2018 Đang

 sử dụng
Không Không

7 Nhà hiệu bộ 269,48
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2023 Đang

 sử dụng
Không Không

8 Nhà ở bán trú 214,16
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2023 Đang

 sử dụng
Không Không

9 Trường PTDTNT THCS Minh
Long

Nhà học bộ môn 305
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2011

Đang
 sử dụng

Không Không

Nhà Hiệu bộ 206
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2010

Đang
 sử dụng

Không Không

Phòng học 288
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
1995

Đang
 sử dụng

Không Không

Nhà ở học sinh 206
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2007

Đang
 sử dụng

Không Không

Nhà ở nội trú 534
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2023

Đang
 sử dụng

Không Không

Nhà ở 144
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
1995

Đang
 sử dụng

Không Không

Nhà ăn học sinh 180
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2008

Đang
 sử dụng

Không Không

Nhà đa năng 433
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2023

Đang
 sử dụng

Không Không

Nhà xe học sinh 144
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2021

Đang
 sử dụng

Không Không

Nhà vệ sinh 45
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2021

Đang
 sử dụng

Không Không

Dãy phòng học 10 phòng 470
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2025

Đang
 sử dụng

Không Không

Nhà vệ sinh 40
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2025

Đang
 sử dụng

Không Không

10 Trường THSC Thanh An
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Phòng học 6.000,0
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2004

Đang
 sử dụng

Không Không

Nhà Hiệu bộ 234,9
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2020

Đang
 sử dụng

Không Không

Phòng học bộ môn 352,6
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2020

Đang
 sử dụng

Không Không

Nhà chức năng 120,0
Hoạt động sự

nghiệp
Nhà nước

 cấp
2007

Đang
 sử dụng

Không Không

11 Khối cơ quan hành chính nhà
nước
Nhà làm việc Huyện ủy, thôn 3, xã
Minh Long, Quảng Ngãi 426 426 Trụ sở làm việc

Nhà nước
 cấp

Đã hoàn thành 2008
Đang

 sử dụng
Không

Nhà làm việc các cơ quan tham mưu
giúp việc HU, thôn 3, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

463 463 Trụ sở làm việc
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2018

Đang
 sử dụng

Không

Hội trường 17/8 và nhà công vụ, thôn 3,
xã Minh Long, Quảng Ngãi 1.079 1.079 Phục vụ chung

Nhà nước
 cấp

Đã hoàn thành 2015
Đang

 sử dụng
Không

Nhà ăn huyện ủy, thôn 3, xã Minh
Long, Quảng Ngãi 50 50 Phục vụ chung

Nhà nước
 cấp

Đã hoàn thành 2021
Đang

 sử dụng
Không

Nhà làm việc UBND Huyện Minh
Long (cũ) , thôn 3, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

2.262 2.262
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2009

Đang
 sử dụng

Không

Xây dựng nhà làm việc HĐND-
UBND huyện  (cũ) , thôn 3, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

592 592
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2019

Đang
 sử dụng

Không

Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND
huyện; Hạng mục: Hội trường
UBND huyện  (cũ) , thôn 3, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

158 158
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2022

Đang
 sử dụng

Không

Hội trường tầng 1, nhà công vụ tầng
2, thôn 3,  xã Minh Long, Quảng
Ngãi

768 768 Phục vụ chung
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2007

Đang
 sử dụng

Không

Nhà ở tập thể UBND huyện Minh
Long (cũ), thôn 3, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

200 200 Phục vụ chung
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2012

Đang
 sử dụng

Không

Trụ sở Phòng GD&ĐT, thôn 2, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

212 212
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2011

Đang
 sử dụng

Không

Trụ sở làm việc phòng LĐ-
TB&XH, phòng Nội vụ (Phòng
TCKH cũ), thôn 3, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

133 133
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2005

Đang
 sử dụng

Không

Trụ sở làm việc phòng Tài chính -
Kế hoạch huyện Minh Long,  thôn
3, xã Minh Long, Quảng Ngãi

273 273
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2012

Đang
 sử dụng

Không

Nhà ở tập thể học viên Trung tâm
Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục
Thường Xuyên (cũ),  thôn 2, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

100 100
Hoạt động
 sự nghiệp

Nhà nước
 cấp

Đã hoàn thành 1997
Đang

 sử dụng
Không
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Nhà hiệu bộ và nhà học bộ môn
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-
Giáo dục Thường Xuyên (cũ), thôn
2, xã Minh Long, Quảng Ngãi

377 377
Hoạt động
 sự nghiệp

Nhà nước
 cấp

Đã hoàn thành 2014
Đang

 sử dụng
Không

Nhà lớp học 06 phòng - 02 tầng
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -
Giáo dục Thường xuyên (cũ), thôn
2, xã Minh Long, Quảng Ngãi

253 253
Hoạt động
 sự nghiệp

Nhà nước
 cấp

Đã hoàn thành 2009
Đang

 sử dụng
Không

Nhà trụ sở làm việcPhòng Tài
nguyên và Môi trường huyện , thôn
2, xã Minh Long

273,5 150,20
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2012

Đang
 sử dụng

Không

BQLDA đầu tư xây dựng và Phát
triển quỹ đất , thôn 3, xã Minh
Long, Quảng Ngãi

989,70 186,50
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2015

Đang
 sử dụng

Không

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã (Thôn
3, xã Minh Long, Quảng Ngãi)

285 285
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2001 Đang

 sử dụng
Không

Hội trường khối dân vận huyện (cũ)
(Thôn 3, xã Minh Long, Quảng
Ngãi)

126 126
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2022

Đang
 sử dụng

Không

Trụ sở làm việc xã Long Môn
(2018) cũ, thôn Làng Trê,  xã Minh
Long, Quảng Ngãi

479 479
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2018

Đang
 sử dụng

Không

Trụ sở làm việc xã Long Môn
(2019) cũ , thôn Làng Trê,  xã Minh
Long, Quảng Ngãi

292 292
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2019

Đang
 sử dụng

Không

Trụ sở làm việc UBND xã Long
Môn cũ ( nhà làm việc tại bộ phận
01 cửa sửa chữa năm 2023)  , thôn
Làng Trê,  xã Minh Long, Quảng
Ngãi

300 300
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2023

Đang
 sử dụng

Không

Trụ sở làm việc Ban CHQS xã Long
Môn ( cũ), thôn Làng Trê,  xã Minh
Long, Quảng Ngãi

172 172
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2017

Đang
 sử dụng

Không

Trụ sở làm việc Công an xã Long
Môn ( cũ), thôn Làng Trê,  xã Minh
Long, Quảng Ngãi

72 72
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2015

Đang
 sử dụng

Không

Nhà văn hóa xã Long Môn ( cũ),
thôn Làng Trê,  xã Minh Long,
Quảng Ngãi

444 444
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2019

Đang
 sử dụng

Không
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Trụ sở làm việc ủy ban nhân dân xã
Thanh An ( cũ), thôn Thượng Đố,
xã Minh Long, Quảng Ngãi

2.208 792
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành

Đang
 sử dụng

Không

Trụ sở khối Đảng ủy xã Thanh An (
cũ), thôn Thượng Đố, xã Minh
Long, Quảng Ngãi

344 344
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành

Đang
 sử dụng

Không

Xây dựng nhà làm việc xã đội xã
Thanh An ( cũ), thôn Thượng Đố,
Xã Minh Long, Quảng Ngãi

1.981 185
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành

Đang
 sử dụng

Không

Trụ sở làm việc Công an xã Thanh
An ( cũ), thôn Thượng Đố, xã Minh
Long, Quảng Ngãi

848 56
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành

Đang
 sử dụng

Không

Nhà văn hóa xã Thanh An ( cũ),
thôn Thượng Đố, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

1.906 390
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2015

Đang
 sử dụng

Không

Nhà làm việc Đảng ủy ( xã Long
Hiệp cũ), thôn 2, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

300 300
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2015

Đang
 sử dụng

Không

Nhà làm việc UBND ( xã Long
Hiệp cũ), thôn 2, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

678 300
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2015

Đang
 sử dụng

Không

Nhà văn hóa xã ( xã Long Hiệp cũ),
thôn 2, xã Minh Long, Quảng Ngãi

570 200
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành

Đang
 sử dụng

Không

Nhà làm việc công an xã ( xã Long
Hiệp cũ), thôn 2, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

312 150
Trụ sở làm việc

cơ quan
Nhà nước

 cấp
Đã hoàn thành 2015

Đang
 sử dụng

Không
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DN Hoạt động công ích

Công ty TNHH MTV khai thác
công trình thủy lợi quảng ngãi

DN sản xuất kinh doanh

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp
Ba Tô
Công ty TNHH MTV đầu tư xây
dựng và kinh doanh dịch vụ
Quảng Ngãi

Công ty TNHH MTV sổ số kiến
thiết Quảng Ngãi

Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp
Trà Tân

Công ty TNHH Một thành viên
Nông nghiệp 24/3 Quảng Ngãi.

Công ty CP đường Quảng Ngãi
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